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Tín 

chỉ

Số 

lượng

Khoa phụ 

trách
Ngày thi

Ca 

thi
Giờ thi Phòng thi Ghi Chú

1
0126000175; 

0126000175_2
K10-XDĐ

Nghiên cứu các tác phẩm 

kinh điển về xây dựng Đảng 

và chính quyền Nhà nước

3 98
Khoa Xây dựng 

Đảng
02/11/2026 1 07g30 C2-1

2 0126000175_3 K10-XDĐ

Nghiên cứu các tác phẩm 

kinh điển về xây dựng Đảng 

và chính quyền Nhà nước

3 52
Khoa Xây dựng 

Đảng
02/11/2026 1 07g30 C2-3

3

0126000512; 

0126000512_3; 

0126000512_5

K10-CTXH
Thống kê trong khoa học xã 

hội
3 89

Khoa Xây dựng 

Đảng
02/11/2026 2 09g30 C1-1

4 0126000095_1 K10-LUẬT Luật hành chính 3 68 Khoa NN&PL 02/11/2026 2 09g30 C2-1

5 0126000095_2 K10-LUẬT Luật hành chính 3 52 Khoa NN&PL 02/11/2026 2 09g30 C2-3

6 0126000202 K10-CTH Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3 69
Khoa Lý luận cơ 

sở
02/11/2026 3 13g30 C2-1

7 0126000105_2 K09-LUẬT Luật tố tụng hình sự 3 45 Khoa NN&PL 02/11/2026 3 13g30 A1-3

8 0126000105_1 K09-LUẬT Luật tố tụng hình sự 3 62 Khoa NN&PL 02/11/2026 3 13g30 C2-3

9 0126000442 K10-QLNN Lý luận quản lý nhà nước 3 59
Khoa Lý luận cơ 

sở
02/11/2026 4 15g30 C2-1
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10 0126000442_2 K10-QLNN Lý luận quản lý nhà nước 3 57
Khoa Lý luận cơ 

sở
02/11/2026 4 15g30 C2-3

11 0126000500_2 K10-LUẬT
Lịch sử các học thuyết chính 

trị và pháp luật
3 43 Khoa Luật 03/11/2026 1 07g30 A1-3

12 0126000500_1 K10-LUẬT
Lịch sử các học thuyết chính 

trị và pháp luật
3 61 Khoa Luật 03/11/2026 1 07g30 C1-1

13 0126000435 K09-CTH
Thể chế chính trị thế giới 

đương đại
3 71

Khoa Lý luận cơ 

sở
03/11/2026 1 07g30 C2-1

14 0126000435_2 K09-CTH
Thể chế chính trị thế giới 

đương đại
3 59

Khoa Lý luận cơ 

sở
03/11/2026 1 07g30 C2-3

15 0126000077_2 K10-XDĐ
Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật
3 38

Khoa Xây dựng 

Đảng
03/11/2026 2 09g30 A1-3

16 0126000077 K10-XDĐ
Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật
3 59

Khoa Xây dựng 

Đảng
03/11/2026 2 09g30 C2-1

17 0126000077_3 K10-XDĐ
Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật
3 58

Khoa Xây dựng 

Đảng
03/11/2026 2 09g30 C2-3

18 0126000077_6 K11-QLNN
Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật
3 70 Khoa NN&PL 03/11/2026 2 09g30 C4-3

19 0126000419 K10-CTXH Giới và phát triển 2 72

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

03/11/2026 3 13g30 C2-1

20 0126000419_2 K10-CTXH Giới và phát triển 2 66

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

03/11/2026 3 13g30 C2-3

21 0126000029_1 K09-QLNN Quản lý nhà nước về đất đai 3 61 Khoa NN&PL 03/11/2026 4 15g30 C2-1

22 0126000029_2 K09-QLNN Quản lý nhà nước về đất đai 3 44 Khoa NN&PL 03/11/2026 4 15g30 C2-3

23 0126000399_1 K09-QLNN Công tác văn thư, lưu trữ 3 62 Khoa NN&PL 04/11/2026 1 07g30 C2-1
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24 0126000399_2 K09-QLNN Công tác văn thư, lưu trữ 3 62 Khoa NN&PL 04/11/2026 1 07g30 C2-3

25 0126000412 K10-CTH Lịch sử tư tưởng chính trị 3 52
Khoa Lý luận cơ 

sở
04/11/2026 1 07g30 C4-1

26 0126000412_2 K10-CTH Lịch sử tư tưởng chính trị 3 45
Khoa Lý luận cơ 

sở
04/11/2026 1 07g30 A1-3

27 0126000412_3 K10-CTH Lịch sử tư tưởng chính trị 3 67
Khoa Lý luận cơ 

sở
04/11/2026 1 07g30 C4-3

28 0126000176 K09-XDĐ Xây dựng Đảng về chính trị 2 57
Khoa Xây dựng 

Đảng
04/11/2026 2 09g30 C2-1

29 0126000176_2 K09-XDĐ Xây dựng Đảng về chính trị 2 51
Khoa Xây dựng 

Đảng
04/11/2026 2 09g30 C2-3

30 0126000176_3 K09-XDĐ Xây dựng Đảng về chính trị 2 52
Khoa Xây dựng 

Đảng
04/11/2026 2 09g30 C4-3

31 0126000069 K10-LUẬT Kinh tế vĩ mô 2 64
Khoa Lý luận cơ 

sở
04/11/2026 3 13g30 C2-1

32 0126000069_2 K10-LUẬT Kinh tế vĩ mô 2 59
Khoa Lý luận cơ 

sở
04/11/2026 3 13g30 C2-3

33 0126000322 K09-CTXH
Kỹ năng truyền thông trong 

thực hành Công tác xã hội
2 69

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

04/11/2026 4 15g30 C2-1

34 0126000322_2 K09-CTXH
Kỹ năng truyền thông trong 

thực hành Công tác xã hội
2 61

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

04/11/2026 4 15g30 C2-3

35 0126000201 K10-CTH Chính trị học đại cương 3 39
Khoa Lý luận cơ 

sở
05/11/2026 1 07g30 C4-1

36 0126000201_2 K10-CTH Chính trị học đại cương 3 68
Khoa Lý luận cơ 

sở
05/11/2026 1 07g30 C4-3
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37 0126000256 K09-CTXH Công tác xã hội với trẻ em 2 73

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

05/11/2026 2 09g30 C2-1

38 0126000256_2 K09-CTXH Công tác xã hội với trẻ em 2 60

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

05/11/2026 2 09g30 C2-3

39 0126000109_1 K09-LUẬT Luật ngân hàng 2 63 Khoa NN&PL 05/11/2026 2 09g30 C4-1

40 0126000109_2 K09-LUẬT Luật ngân hàng 2 63 Khoa NN&PL 05/11/2026 2 09g30 C4-3

41 0126000177 K09-XDĐ Xây dựng Đảng về tư tưởng 2 55
Khoa Xây dựng 

Đảng
05/11/2026 3 13g30 C2-1

42 0126000177_2 K09-XDĐ Xây dựng Đảng về tư tưởng 2 56
Khoa Xây dựng 

Đảng
05/11/2026 3 13g30 C2-3

43 0126000177_3 K09-XDĐ Xây dựng Đảng về tư tưởng 2 45
Khoa Xây dựng 

Đảng
05/11/2026 3 13g30 A1-3

44 0126000400_1 K09-QLNN Xử lý vi phạm hành chính 2 58 Khoa NN&PL 05/11/2026 4 15g30 C2-1

45 0126000400_2 K09-QLNN Xử lý vi phạm hành chính 2 65 Khoa NN&PL 05/11/2026 4 15g30 C2-3

46 0126000091_1 K10-LUẬT Luật hiến pháp 3 67 Khoa NN&PL 06/11/2026 1 07g30 C1-1

47 0126000091_2 K10-LUẬT Luật hiến pháp 3 65 Khoa NN&PL 06/11/2026 1 07g30 C2-1

48 0126000091_5 K10-CTH Luật hiến pháp 3 69
Khoa Lý luận cơ 

sở
06/11/2026 1 07g30 C2-3

49 0126000173 K10-XDĐ

Học thuyết Mác- Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 

và XD Đảng Cộng sản

2 60
Khoa Xây dựng 

Đảng
06/11/2026 2 09g30 C1-1
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50 0126000173_2 K10-XDĐ

Học thuyết Mác- Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 

và XD Đảng Cộng sản

2 43
Khoa Xây dựng 

Đảng
06/11/2026 2 09g30 C2-1

51 0126000173_3 K10-XDĐ

Học thuyết Mác- Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 

và XD Đảng Cộng sản

2 43
Khoa Xây dựng 

Đảng
06/11/2026 2 09g30 C2-3

52 0126000263 K09-CTXH
Công tác xã hội với người 

nghiện chất
2 72

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

06/11/2026 3 13g30 C2-1

53 0126000263_2 K09-CTXH
Công tác xã hội với người 

nghiện chất
2 61

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

06/11/2026 3 13g30 C2-3

54 0126000443 K10-QLNN Chính phủ số 2 60 Khoa NN&PL 06/11/2026 4 15g30 C2-1

55 0126000443_2 K10-QLNN Chính phủ số 2 56 Khoa NN&PL 06/11/2026 4 15g30 C2-3

56 0126000215 K09-CTH Xã hội học chính trị 2 73
Khoa Lý luận cơ 

sở
07/11/2026 1 07g30 C2-1

57 0126000215_2 K09-CTH Xã hội học chính trị 2 64
Khoa Lý luận cơ 

sở
07/11/2026 1 07g30 C2-3

58
0126000426,

0126000426_2
K08-CTXH

Công tác xã hội trong các 

khu công nghiệp
2 78

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

07/11/2026 2 09g30 C1-1

59 0126000389_1 K09-LUẬT
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

hành chính
2 60 Khoa NN&PL 07/11/2026 2 09g30 C2-1

60 0126000389_2 K09-LUẬT
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

hành chính
2 63 Khoa NN&PL 07/11/2026 2 09g30 C2-3
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61 0126000180 K09-XDĐ
Nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đảng Cộng sản
2 56

Khoa Xây dựng 

Đảng
07/11/2026 3 13g30 C2-1

62 0126000180_2 K09-XDĐ
Nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đảng Cộng sản
2 51

Khoa Xây dựng 

Đảng
07/11/2026 3 13g30 C2-3

63 0126000180_3 K09-XDĐ
Nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đảng Cộng sản
2 58

Khoa Xây dựng 

Đảng
07/11/2026 3 13g30 C4-3

64 0126000134_1 K09-QLNN
Quản lý nhà nước về hộ tịch 

và lý lịch tư pháp
2 47 Khoa NN&PL 07/11/2026 4 15g30 C2-1

65 0126000134_2 K09-QLNN
Quản lý nhà nước về hộ tịch 

và lý lịch tư pháp
2 63 Khoa NN&PL 07/11/2026 4 15g30 C2-3

66 0126000410_2 K10-CTH
Lịch sử phong trào cộng sản 

và công nhân quốc tế
2 46

Khoa Lý luận cơ 

sở
09/11/2026 1 07g30 A1-3

67 0126000410 K10-CTH
Lịch sử phong trào cộng sản 

và công nhân quốc tế
2 64

Khoa Lý luận cơ 

sở
09/11/2026 1 07g30 C2-1

68 0126000410_3 K10-CTH
Lịch sử phong trào cộng sản 

và công nhân quốc tế
2 49

Khoa Lý luận cơ 

sở
09/11/2026 1 07g30 C2-3

69 0126000110_1 K09-LUẬT Công pháp quốc tế 2 71 Khoa NN&PL 09/11/2026 2 09g30 C2-1

70 0126000110_2 K09-LUẬT Công pháp quốc tế 2 66 Khoa NN&PL 09/11/2026 2 09g30 C2-3

71 0126000390 K10-QLNN
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật
2 62 Khoa NN&PL 09/11/2026 3 13g30 C2-1

72 0126000390_2 K10-QLNN
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật
2 58 Khoa NN&PL 09/11/2026 3 13g30 C2-3

73

0126000019_1; 

0126000019_11; 

0126000019_18; 

0126000019_27

K09-CTXH, 

QLHC, CTH
Tin học ứng dụng 2 99

Khoa Lý luận cơ 

sở
09/11/2026 4 15g30 C2-1
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74
0126000019_10; 

0126000019_14; 

0126000019_15

K09-QLNN Tin học ứng dụng 2 86
Khoa Lý luận cơ 

sở
09/11/2026 4 15g30 C2-3

75
0126000019_3; 

0126000019_22; 

0126000019_23

K09-XDĐ, 

LUẬT
Tin học ứng dụng 2 86

Khoa Lý luận cơ 

sở
09/11/2026 4 15g30 C4-1

76
0126000019_4; 

0126000019_7; 

0126000019_8

K09-LUẬT Tin học ứng dụng 2 83
Khoa Lý luận cơ 

sở
09/11/2026 4 15g30 C4-3

77 0126000216 K09-CTH Chính trị học so sánh 2 65
Khoa Lý luận cơ 

sở
10/11/2026 1 07g30 C2-1

78 0126000216_2 K09-CTH Chính trị học so sánh 2 59
Khoa Lý luận cơ 

sở
10/11/2026 1 07g30 C2-3

79 0126000107_1 K09-LUẬT Luật môi trường 2 66 Khoa NN&PL 10/11/2026 2 09g30 C2-1

80 0126000107_2 K09-LUẬT Luật môi trường 2 60 Khoa NN&PL 10/11/2026 2 09g30 C2-3

81 0126000395 K10-QLNN Quản lý công 2 61 Khoa NN&PL 10/11/2026 2 09g30 C4-1

82 0126000395_2 K10-QLNN Quản lý công 2 57 Khoa NN&PL 10/11/2026 2 09g30 C4-3

83 0126000090_1 K10-LUẬT
Lịch sử về nhà nước và pháp 

luật
2 71 Khoa NN&PL 10/11/2026 3 13g30 C2-1

84 0126000090_2 K10-LUẬT
Lịch sử về nhà nước và pháp 

luật
2 75 Khoa NN&PL 10/11/2026 3 13g30 C2-3

85 0126000413 K10-CTH Quyền lực chính trị 3 68
Khoa Lý luận cơ 

sở
10/11/2026 3 13g30 C4-3

86 0126000401_1 K09-QLNN
Quản lý nhà nước về quốc 

phòng, an ninh
2 62 Khoa NN&PL 10/11/2026 4 15g30 C2-1
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87 0126000401_2 K09-QLNN
Quản lý nhà nước về quốc 

phòng, an ninh
2 64 Khoa NN&PL 10/11/2026 4 15g30 C2-3

88 0126000211 K10-QLNN Kỹ năng lãnh đạo, quản lý 2 55 Khoa NN&PL 11/11/2026 1 07g30 C2-1

89 0126000108_1 K09-LUẬT Luật thuế 2 54 Khoa NN&PL 11/11/2026 1 07g30 C2-3

90 0126000108_2 K09-LUẬT Luật thuế 2 63 Khoa NN&PL 11/11/2026 1 07g30 C4-3

91 0126000034_1 K09-QLNN Quản lý tài chính công 2 64 Khoa NN&PL 11/11/2026 2 09g30 C2-1

92 0126000034_2 K09-QLNN Quản lý tài chính công 2 63 Khoa NN&PL 11/11/2026 2 09g30 C2-3

93 0126000214 K09-CTH Văn hóa chính trị 2 70
Khoa Lý luận cơ 

sở
11/11/2026 2 09g30 C4-1

94 0126000214_2 K09-CTH Văn hóa chính trị 2 64
Khoa Lý luận cơ 

sở
11/11/2026 2 09g30 C4-3

95 0126000064_1 K10-LUẬT Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 69
Khoa Lý luận cơ 

sở
11/11/2026 3 13g30 C2-1

96 0126000064_2 K10-LUẬT Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 70
Khoa Lý luận cơ 

sở
11/11/2026 3 13g30 C2-3

97 0126000064_5 K11-CTH Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 64
Khoa Lý luận cơ 

sở
11/11/2026 3 13g30 C4-1

98 0126000064_6 K11-CTH Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 56
Khoa Lý luận cơ 

sở
11/11/2026 3 13g30 C4-3

99 0126000535_3 K11-QLNN Quản trị thông tin 2 77 Khoa NN&PL 11/11/2026 4 15g30 C2-1

100 0126000027 K10-QLNN Hành chính so sánh 2 60 Khoa NN&PL 11/11/2026 4 15g30 C2-3

101 0126000398_1 K09-QLNN
Tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo
2 63 Khoa NN&PL 12/11/2026 1 07g30 C2-1
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102 0126000398_2 K09-QLNN
Tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo
2 55 Khoa NN&PL 12/11/2026 1 07g30 C2-3

103 0126000342 K10-QLNN
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 60

Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 2 09g30 C1-1

104 0126000342_2 K10-QLNN
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 59

Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 2 09g30 C2-1

105 0126000342_5 K11-CTH
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 61

Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 2 09g30 C2-3

106 0126000342_6 K11-CTH
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 49

Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 2 09g30 A1-3

107 0126000342_7 K11-XDĐ
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 60

Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 2 09g30 C4-1

108 0126000342_8 K11-XDĐ
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 51

Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 2 09g30 C4-3

109 0126000231_1 K10-LUẬT Logic học đại cương 2 66
Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 3 13g30 C2-1

110 0126000231_2 K10-LUẬT Logic học đại cương 2 64
Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 3 13g30 C2-3

111 0126000009 K11-LUẬT Xã hội học đại cương 2 54
Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 3 13g30 C1-1

112 0126000009_2 K11-CTH Xã hội học đại cương 2 63
Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 3 13g30 C4-1

113 0126000009_5 K11-CTH Xã hội học đại cương 2 61
Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 3 13g30 C4-3

114

0126000462; 

0126000462_3; 

0126000462_5

K10-CTXH
Ứng dụng công nghệ số và trí 

tuệ nhân tạo
3 89

Khoa Lý luận cơ 

sở
12/11/2026 4 15g30 C1-1

115 0126000120_1 K09-LUẬT Luật Sở hữu trí tuệ 2 65 Khoa NN&PL 12/11/2026 4 15g30 C2-1
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116 0126000120_2 K09-LUẬT Luật Sở hữu trí tuệ 2 64 Khoa NN&PL 12/11/2026 4 15g30 C2-3

117
0126000471; 

0126000471_5
K10-QLNN

Tiếng Anh chuyên ngành 

Quản lý nhà nước
3 63

Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 1 07g30 C2-3

118 0126000327_1 Bổ sung
Anh văn 5 - Ngành Chính trị 

học
3 8

Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 1 07g30 C2-1

119 0126000329_1 Bổ sung
Anh văn 5 - Ngành Công tác 

xã hội
3 10

Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 1 07g30 C2-1

120 0126000326_1 Bổ sung Anh văn 5 - Ngành Luật 3 34
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 1 07g30 C2-1

121 0126000441_1 K10-LUẬT Tôn giáo học đại cương 2 68
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 2 09g30 C2-1

122 0126000441_2 K10-LUẬT Tôn giáo học đại cương 2 67
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 2 09g30 C2-3

123 0126000339_9 K11-XDĐ Triết học Mác – Lênin 3 51
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 3 13g30 A1-3

124 0126000339_12 K11-LUẬT Triết học Mác – Lênin 3 60
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 3 13g30 C1-1

125 0126000339_4 K11-QLNN Triết học Mác – Lênin 3 68
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 3 13g30 C2-1

126 0126000339_5 K11-QLNN Triết học Mác – Lênin 3 80
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 3 13g30 C2-3

127 0126000339_6 K11-QLNN Triết học Mác – Lênin 3 76
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 3 13g30 C4-1

128 0126000339_7 K11-QLNN Triết học Mác – Lênin 3 70
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 3 13g30 C4-3

129 0126000339_2 K11-XDĐ Triết học Mác – Lênin 3 56
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 4 15g30 A1-3

130 0126000339 K11-CTH Triết học Mác – Lênin 3 62
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 4 15g30 C1-1
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131 0126000339_10 K11-CTXH Triết học Mác – Lênin 3 63
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 4 15g30 C2-1

132 0126000339_11 K11-CTXH Triết học Mác – Lênin 3 61
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 4 15g30 C2-3

133 0126000339_3 K11-QLNN Triết học Mác – Lênin 3 72
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 4 15g30 C4-1

134 0126000339_8 K11-XDĐ Triết học Mác – Lênin 3 60
Khoa Lý luận cơ 

sở
13/11/2026 4 15g30 C4-3

135 0126000012_1 K11-QLNN Tâm lý học đại cương 2 74
Khoa Lý luận cơ 

sở
14/11/2026 1 07g30 C2-1

136 0126000012_2 K11-QLNN Tâm lý học đại cương 2 68
Khoa Lý luận cơ 

sở
14/11/2026 1 07g30 C2-3

137 0126000012_3 K11-QLNN Tâm lý học đại cương 2 74
Khoa Lý luận cơ 

sở
14/11/2026 2 09g30 C1-1

138 0126000012_4 K11-QLNN Tâm lý học đại cương 2 74
Khoa Lý luận cơ 

sở
14/11/2026 2 09g30 C2-1

139 0126000012_5 K11-QLNN Tâm lý học đại cương 2 73
Khoa Lý luận cơ 

sở
14/11/2026 2 09g30 C2-3

140 0126000017_1 Bổ sung
Anh văn 5 - Ngành Quản lý 

nhà nước
3 13

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 1 07g30 B1-1

141 0126000463_17 K11-LUẬT
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 40

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 1 07g30 A1-1

142 0126000463_4 K11-QLNN
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 50

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 1 07g30 A1-3

143 0126000463_5 K11-QLNN
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 50

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 1 07g30 A2-1

144 0126000463_6 K11-QLNN
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 49

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 1 07g30 A2-3

145 0126000463_7 K11-QLNN
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 50

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 1 07g30 B1-3
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146 0126000463_11 K11-XDĐ
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 47

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 2 09g30 A1-1

147 0126000463_12 K11-XDĐ
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 42

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 2 09g30 A1-3

148 0126000463_13 K11-XDĐ
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 42

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 2 09g30 A2-1

149 0126000463_14 K11-CTXH
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 40

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 2 09g30 A2-3

150 0126000463_15 K11-CTXH
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 36

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 2 09g30 B1-1

151 0126000463_16 K11-CTXH
Tiếng Anh hành chính công 

sở
4 41

Khoa Lý luận cơ 

sở
15/11/2026 2 09g30 B1-3

152 0126000466 K10-QLNN
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 59

Khoa Lý luận cơ 

sở
- - - - Tiểu luận

153 0126000466_2 K10-QLNN
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
3 55

Khoa Lý luận cơ 

sở
- - - - Tiểu luận

154 0126000391_1 Bổ sung Pháp luật về cạnh tranh 2 1 Khoa NN&PL - - - -
Nộp bài thu 

hoạch

155 0126000343 K09-CTXH
Xây dựng và quản lý dự án 

phát triển
3 69

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

- - - - Tiểu luận

156 0126000343_2 K09-CTXH
Xây dựng và quản lý dự án 

phát triển
3 64

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

- - - - Tiểu luận

157 0126000426; K08-CTXH
Công tác xã hội trong các 

khu công nghiệp
2 43

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

- - - - Báo cáo

158  0126000426_2 K08-CTXH
Công tác xã hội trong các 

khu công nghiệp
2 35

Bộ môn Dân vận 

và Công tác xã 

hội

- - - - Báo cáo
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159 0126000473_1 K10-LUẬT Giáo dục thể chất 2 2 49
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

160 0126000473_2 K10-LUẬT Giáo dục thể chất 2 2 49
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

161 0126000473_7 K10-CTH Giáo dục thể chất 2 2 50
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

162 0126000473_8 K10-CTH Giáo dục thể chất 2 2 48
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

163 0126000473_9 K10-CTH Giáo dục thể chất 2 2 49
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

164 0126000473_10 K10-CTH Giáo dục thể chất 2 2 42
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

165 0126000473_11 K10-CTXH Giáo dục thể chất 2 2 50
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

166 0126000473_12 K10-CTXH Giáo dục thể chất 2 2 50
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

167 0126000473_13 K10-CTXH Giáo dục thể chất 2 2 50
Khoa Lý luận cơ 

sở
Lịch thi riêng - - - Thực hành

Nguyễn Thị Phương Lan

* Tổng số : 167 lớp học phần Ngày 12 tháng 10 năm 2026
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